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     CHUYÊN ĐỀ

Biện pháp đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự .

I. MỞ ĐẦU :


Với chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp, kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự có trách nhiệm bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất; quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án hình sự được bảo đảm thực hiện; các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án được bảo đảm thi hành. 
Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành đã giao, đòi hỏi công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự phải nắm chắc các căn cứ pháp lý trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đề cao vai trò, trách nhiệm và đổi mới trong hoạt động chỉ đạo, điều hành; nhằm thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 và 06 của Viện trưởng VKSND Tối cao về “ Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự” của Ngành Kiểm sát nhân dân và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019 của VKS nhân dân tỉnh Khánh Hòa .

Về phạm vi nghiên cứu của chuyên đề: Ở cả 02 cấp kiểm sát (Tỉnh, Huyện), thời gian: Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.

II. TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ.


Thực hiện các quy định của pháp luật về việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trong thời gian qua, các Cơ quan tiến hành tố tụng, Cơ quan quản lý giam giữ, Cơ quan thi hành án hình sự trong phạm vi tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ luật hình sự; Bộ luật tố tụng hình sự; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật thi hành án hình sự, Quy chế về tạm giữ, tạm giam, góp phần tích cực trong việc phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại vi phạm, tội phạm góp phần giữ vững trật tự trị an, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

1. Ưu điểm :

1.1. Về tạm giữ    


Qua theo dõi, quản lý tình hình cho thấy, nhìn chung các trường hợp bị bắt, tạm giữ đều tuân thủ theo quy định của pháp luật, đối với những trường hợp bắt khẩn cấp, gia hạn tạm giữ đều được Cơ quan điều tra cùng cấp chuyển đến VKS để xét phê chuẩn theo quy định, trường hợp VKS không phê chuẩn thì Cơ quan điều tra đã kịp thời trả tự do ngay cho người bị tạm giữ. Tổng số người bị bắt đưa vào tạm giữ trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 ở hai cấp (Tỉnh, Huyện) là 607 người. Hầu hết những trường hợp bắt, tạm giữ và xử lý đều đảm bảo có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.
Qua số liệu theo dõi và thống kê cho thấy, tổng số người bị bắt đưa vào tạm giữ tại các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam năm sau tăng cao hơn năm trước nhưng do công tác quản lý người bị tạm giữ tại các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam được tăng cường và quan tâm hơn trước nên đã đảm bảo cho công tác điều tra, xác minh ban đầu và phục vụ có hiệu quả cho các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết vụ án hình sự thuận lợi.
1.2. Về tạm giam.   


Ở hai cấp (Tỉnh, Huyện) trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 có tổng số người bị tạm giam là 2061 người. Việc tạm giam và xử lý người bị tạm giam được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Công tác quản lý người bị tạm giam tại các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam trong toàn Tỉnh đã có nhiều tiến bộ, cơ sở vật chất một số nơi đã được đầu tư góp phần giảm bớt áp lực cho công tác quản lý giam giữ.

1.3. Về thi hành án hình sự.
Tính đến 31/5/2019, số phạm nhân hiện còn đang chấp hành án tại các Trại giam, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ là 1865 người; số người được hoãn chấp hành án phạt tù 36 người; Số người trốn thi hành án đã truy nã 63, số chưa vào chấp hành án 50 bị án.

Về trình tự, thủ tục thi hành án hình sự cơ bản được thực hiện theo quy định của pháp luật. Các quyền và lợi ích hợp pháp của người chấp hành án hình sự được đảm bảo như việc hoãn, tạm đình chỉ, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đều được giải quyết kịp thời theo đúng quy định. Việc đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện, việc xét, đề nghị miễn chấp hành hình phạt, rút ngắn thời gian thử thách của án treo được quan tâm thực hiện. Các chế độ về ăn, mặc, ở, khám chữa bệnh, lao động, giáo dục pháp luật, thăm gặp, vui chơi giải trí và các quyền khác không bị pháp luật tước bỏ được tôn trọng và thực hiện theo quy định của pháp luật.
 Việc thi hành các loại hình phạt khác và các biện pháp tư pháp được quy định cụ thể, rõ ràng hơn. Qua theo dõi, tổng hợp được biết CQTHAHS Công an cấp huyện khi nhận được Quyết định thi hành án của Tòa án đã khẩn trương triệu tập người chấp hành án đến viết cam kết, lập hồ sơ thi hành án chuyển giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành thủ tục giám sát, giáo dục. Trách nhiệm giám sát, giáo dục người chấp hành án thuộc về UBND cấp xã, nơi người phải chấp hành án cư trú, với sự tham mưu, giúp việc của Công an xã, phường, thị trấn.
2. Vi phạm, tồn tại.

2.1. Tạm giữ.

Về thủ tục: Biên bản về việc bắt người không phản ánh ý kiến của người bị bắt trong biên bản, Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp không ghi căn cứ điểm nào của khoản 1 điều 110 BLTTHS. Quyết định tạm giữ không tính thời hạn bị bắt giữ theo quy định tại khoản 1 Điều 118 BLTTHS.

Về phân loại, xử lý các trường hợp tạm giữ: Trong tổng số người bị tạm giữ được giải quyết có 01 trường hợp không đủ căn cứ xử lý hình sự nên Cơ quan bắt phải trả tự do. Từ đó, cho thấy chất lượng bắt giữ còn hạn chế.

Về công tác quản lý: Khi tiếp nhận lệnh, quyết định của các Cơ quan tiến hành tố tụng để thực hiện việc tạm giữ đối với người bị tạm giữ còn nhiều Nhà tạm giữ, Trại tạm giam chưa kịp thời phát hiện các vi phạm trong các lệnh, quyết định của các Cơ quan tiến hành tố tụng, để báo cáo Cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết; Chưa kịp thời thông báo các trường hợp sắp hết thời hạn tạm giữ theo qui định tại Điều 13 Luật thi hànhtạm giữ, tạm giam.
2.2. Về tạm giam.

Vi phạm về thủ tục áp dụng pháp luật : Nhiều lệnh tạm giam của Cơ quan điều tra và quyết định phê chuẩn lệnh tạm giam của VKS các cấp còn ghi thời hạn tạm giam theo tháng là chưa thực hiện đúng quy định tại mục 6, Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLN – VKSTC-BCA-BQP ngày 07/09/2005 của Liên ngành Trung ương. Hoặc có những trường hợp bắt tạm giam lại tính ngày ? là chưa thực hiện đúng theo quyết định  của BLTTHS và Thông tư 05 nêu trên.

Trong giai đoạn xét xử : Tòa án còn chậm ra quyết định tạm giam để đảm bảo thi hành án, chậm ra quyết định thi hành án và chậm gửi bản án đã có hiệu lực pháp luật theo quy định cho cơ sở giam giữ và Viện kiểm sát.
Khi tiếp nhận người vào để giam giữ, Cơ quan quản lý giam giữ còn để xảy ra tình trạng thiếu thủ tục như : Hồ sơ thiếu lý lịch bị can, thiếu danh chỉ bản, thiếu quyết định truy nã, biên bản bàn giao hồ sơ và không xác định tình trạng sức khỏe, chênh nhau về chiều cao, cân nặng và những tài liệu cần thiết khác để đảm bảo việc giam, giữ đúng người, đúng pháp luật. 
Nhiều Nhà tạm giữ, Trại tạm giam cũng chưa kịp thời phát hiện các vi phạm ( trong các lệnh, quyết định) của các Cơ quan  tiến hành tố tụng để đề nghị xem xét, giải quyết. Chưa kịp thời thông báo các trường hợp sắp hết thời hạn tạm giam, đã hết thời hạn tạm giam mà không kiến nghị yêu cầu giải quyết .
Về chế độ ăn, uống có lúc chưa đảm bảo, việc cấp phát đường, khăn mặt, xà phòng, đồ dùng vệ sinh phụ nữ chưa kịp thời, hầu hết các Nhà tạm giữ chưa có hệ thống truyền thanh và chưa có cán bộ y tế để thực hiện việc khám sức khỏe và chữa bệnh theo quy định, việc tổ chức thăm gặp, nhận quà vượt quá qui định; Diện tích chỗ nằm của người bị tạm giam chưa đảm bảo đủ 2m2/ người.

2.3. Về thi hành hình sự.

Đối với cơ quan Tòa án: Chậm ra quyết định thi hành án, chậm gửi quyết định thi hành án và bản án cho cơ sở giam giữ để kịp thời làm thủ tục chuyển các bị án đi chấp hành án tại các Trại giam thuộc Bộ công an quản lý còn xảy ra ở nhiều nơi nên ít nhiều đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người chấp hành án.
Viện kiểm sát hai cấp đã phát hiện nhiều quyết định thi hành án mà  Tòa án chưa tổng hợp hình phạt hoặc Quyết định thi hành án sai về nội dung và hình thức (như quyết định thi hành án ghi sai tội danh, nội dung không đúng với bản án, sai tên, năm sinh, hoặc nơi cư trú của người chấp hành án; Quyết định thi hành án treo, cải tạo không giam giữ nhưng lại giao cho tổ chức giám sát, giáo dục) vi phạm Điều 18, Điều 61 Luật thi hành án hình sự. 
Việc thi hành các loại hình phạt khác: Một số CQTHAHS Công an cấp huyện chưa triệu tập người chấp hành án treo, án cải tạo không giam giữ  để làm cam kết; chưa lập hồ sơ, chuyển giao hồ sơ cho UBND cấp xã nơi người chấp hành án cư trú (theo quy định tại điều 63, điều 74, điều 82, điều 89 Luật THAHS) còn xảy ra ở nhiều nơi.Thông qua kết quả kiểm sát trực tiếp tại CQTHAHS Công an cấp huyện về công tác thi hành án hình sự, cho thấy hầu hết các đơn vị có vi phạm về nội dung này. Tuy nhiên, có những trường hợp phải thi hành án treo, cải tạo không giam giữ nhưng CQTHAHS Công an cấp huyện chưa lập được hồ sơ do người chấp hành án đã được triệu tập nhưng không đến hoặc đã bỏ đi khỏi địa phương, không xác định được nơi cư trú.

Việc lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách và giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ (điều 66, điều 77 Luật THAHS) chưa được quan tâm thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho người chấp hành án; Hoặc việc lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo và miễn, giảm thời gian chấp hành án cải tạo không giam giữ không đảm bảo về điều kiện và thủ tục theo quy định .

Đối với Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự: UBND cấp xã chưa thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ theo quy  định của Luật THAHS; Không phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, án cải tạo không giam giữ hoặc có phân công nhưng việc phân công không thể hiện bằng văn bản (vi phạm khoản 1 điều 63, khoản 1 điều 74 Luật THAHS).

Trong công tác thi hành án phạt tù, công tác quản lý và tổ chức giam giữ còn sơ hở, thiếu sót nên có việc phạm nhân lơi dụng bỏ trốn. Thực tế kiểm sát tại UBND cấp xã cho thấy có nhiều đối tượng đang chấp hành hình phạt tại địa phương thuộc trách nhiệm quản lý, giám sát của UBND cấp xã không có mặt ở địa phương, đi đâu, làm gì không rõ, giám sát việc đảm bảo thủ tục khi người chấp hành án chấp hành xong hình phạt để cấp giấy chứng nhận chưa được quan tâm thực hiện theo qui định.
Các trường hợp đã chấp hành xong thời gian thử thách và chấp hành xong hình phạt khác nhưng chưa được hoàn thiện hồ sơ để cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt theo theo qui định.
Chế độ cấp phát công trang cho phạm nhân hàng năm chưa kịp thời, việc tổ chức thăm gặp, nhận quà, tiền lưu ký, tổ chức bán hàng căng tin, xếp loại cải tạo thực hiện chưa đúng quy định; thực hiện các chế độ lao động, sinh hoạt chưa đảm bảo theo quy định về cấp đủ xà phòng, khăn mặt, dép… 

3. Nguyên nhân của vi phạm, tồn tại :
3.1. Nguyên nhân khách quan.
- Tình hình các loại tội phạm trong thời gian qua diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng các loại tội phạm có tổ chức, băng nhóm liên quan đến nhiều địa phương. Số lượng người bị bắt tạm giữ, tạm  giam, năm sau tăng hơn năm trước trong khi điều kiện cơ sở vật chất nơi giam, giữ chưa đáp ứng đủ với quy mô và yêu cầu quản lý giam giữ.
Chất lượng công trình buồng giam tại Trại giam và một số Nhà tạm giữ xuống cấp, hư hỏng, không có chòi gác, tường rào bảo vệ thấp. Quy định diện tích nằm 2m2/người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân vẫn chưa được đảm bảo; cơ sở vật chất sử dụng cho việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án ở nhiều nơi được xây dựng lâu, đã xuống cấp, không đáp ứng được yêu cầu quản lý giam giữ trong tình hình mới.

Văn bản pháp luật quy định về công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự ban hành nhiều, hiện nay một số văn bản không còn phù hợp, một số quy định và văn bản hướng dẫn thi hành Luật thi hành án hình sự còn bất cập, gây khó khăn trong việc áp dụng pháp luật của các cơ quan có liên quan.
3.2. Nguyên nhân chủ quan.

Nhận thức pháp luật trong vận dụng, thực thi pháp luật còn hạn chế, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, chưa thấy hết tầm quan trọng và tính chất phức tạp của khâu công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và quy định công tác quản lý giam giữ.

Về biên chế lực lượng làm công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự vừa thiếu về số lượng, còn yếu về chuyên môn, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự trong giai đoạn hiện nay. Lãnh đạo của một số Cơ quan quản lý giam giữ còn chưa sâu sát,cụ thể trong việc kiểm tra, đôn đốc, có lúc, có việc chưa được thường xuyên, kịp thời.

Việc phối hợp giữa các cơ quan liên quan chưa chặt chẽ, thường xuyên và kịp thời; Việc xây dựng quy chế phối hợp và tiến hành sơ kết, tổng kết chưa cụ thể và thường xuyên nên nhiều việc còn chồng chéo, chưa chủ động trao đổi để cùng tháo gỡ, xử lý, giải quyết các vụ việc nghiêm trọng phát sinh và có biện pháp phòng ngừa vi phạm.

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ (NĂM 2018 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019)

1. Kết quả đạt được :

Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trong thời gian gần đây có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đổi mới, hoạt động có chiều sâu, nhằm đảm bảo việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, tính mạng, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự cùng các quyền lợi và chế độ được hưởng của  họ không bị pháp luật tước bỏ được tôn trọng, các bản án, quyết định có hiệu lực được bảo đảm thi hành theo đúng qui định.

Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, hai cấp kiểm sát đã tiến hành kiểm sát trực tiếp 48 lượt Nhà tạm giữ (Viện kiểm sát tỉnh kiểm sát 02), 06 lượt Trại tạm giam, 03 lượt Trại giam, 11 lượt Cơ quan thi hành án hình sự 2 cấp (Viện kiểm sát tỉnh kiểm sát 02 Cơ quan thi hành án hình sự - công an cấp huyện ), 101 lượt Ủy ban nhân dân cấp xã có kết luận bằng văn bản. Thông qua công tác kiểm sát cùng cấp và cấp dưới, Viện kiểm sát hai cấp đã ban hành 78 kiến nghị, yêu cầu các cơ quan chức năng khắc phục và phòng ngừa vi phạm. Các kiến nghị, yêu cầu được các cơ quan, đơn vị tiếp thu, sửa chữa, khắc phục nên các dạng vi phạm dần được hạn chế; đồng thời các Cơ quan tư pháp cũng nhận thức thấy rõ được vai trò, trách nhiệm thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao nên những năm gần đây việc chấp hành pháp luật ở lĩnh lực này có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả.

Chú trọng và tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa các khâu công tác nghiệp vụ liên quan trong và ngoài Ngành, từ đó xây dựng cơ chế phối hợp xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh trong tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.
Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, số người bị giam giữ có chiều hướng gia tăng, việc để lại phạm nhân chấp hành án tại các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam không đúng tỷ lệ; chậm ra quyết định thi hành án; chậm làm thủ tục chuyển đi thi hành án, chậm áp giải và chậm truy nã còn xảy ra ở nhiều nơi, cho thấy biện pháp tác động và cơ chế phối hợp giữa các khâu công tác nghiệp vụ và các cơ quan hữu quan chưa đủ mạnh, chưa đủ tác dụng răn đe, phòng ngừa nên hiệu quả của khâu công tác này còn có phần hạn chế.

3. Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại:       
Việc nghiên cứu các căn cứ pháp lý, áp dụng vào thực tiễn hoạt động của các khâu công tác nghiệp vụ còn hạn chế, chưa sâu nên chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, Trại giam còn ở mức độ nhất định.

Về nhận thức, ý thức trách nhiệm và năng lực, trình độ của kiểm sát viên, kiểm tra viên còn hạn chế. Một số Kiểm sát viên, kiểm tra viên chưa nhận thức được đầy đủ, đúng đắn vị trí, vai trò, thẩm quyền của công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự nên tinh thần, trách nhiệm trong công việc chưa cao. Khi tiến hành tác nghiệp chưa vận dụng đúng, đủ kỹ năng kiểm sát, đặc biệt là các biện pháp kiểm sát, chưa phân biệt rõ giữa quyền kháng nghị và kiến nghị, để phòng ngừa vi phạm hay yêu cầu chấm dứt, khắc phục vi phạm…

Về nhân sự, hầu hết các VKS huyện, thị xã, thành phố đều phân công một đồng chí lãnh đạo Viện phụ trách cùng với một hoặc hai kiểm sát viên, kiểm tra viên thực hiện công tác này. Tuy nhiên, nhiều đồng chí được điều động từ bộ phận khác đến hoặc mới mới nhận công tác chưa có hiểu biết nhiều về lĩnh vực tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự nên cũng hạn chế về trình độ nghiệp vụ, pháp luật, ảnh hưởng đến chất lượng công việc chuyên môn và hiệu quả công tác được giao.
 Chưa thường xuyên có chính sách ưu tiên đối với kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên trực tiếp làm công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù. Cụ thể là chính sách đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật, chế độ bồi dưỡng sức khỏe, vật chất, tinh thần… để kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên yên tâm công tác lâu dài ở bộ phận kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Sự phối hợp công tác trong Ngành và sự phối hợp giữa kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự với các Cơ quan tiến hành tố tụng, Cơ quan quản lý giam giữ, Cơ quan thi hành án hình sự chưa cụ thể, chặt chẽ, thường xuyên nên đã hạn chế nhiều đến hiệu quả công tác quản lý tình hình của từng đơn vị.

IV. MỘT SỐ KINH NGHIỆM RÚT RA TỪ THỰC TIỄN CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ.

1. Kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành :
Quản lý, chỉ đạo, điều hành là một hoạt động quản lý chuyên sâu, quyết định kết quả của mọi hoạt động, do vậy, để thực hiện tốt công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự thì hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của lảnh đạo trong khâu công tác này cũng phải được đề cao và tăng cường.

Lãnh  đạo Viện kiểm sát hai cấp phải quản lý chặt chẽ, đầy đủ tình hình chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự nắm và quản lý tốt tình hình sẽ tạo điều kiện cho việc xác định mục tiêu, kế hoạch và phương pháp tiến hành các cuộc kiểm sát một cách đúng đắn, chính xác, khoa học và đạt hiệu quả. Sau khi quản lý được tình hình, phải nghiên cứu và kịp thời chỉ đạo xử lý, giải quyết ngay nhằm đáp ứng yêu cầu và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.
2. Kinh nghiệm về công tác phối hợp giữa kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự với kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử, kiểm sát khiếu tố… và các cơ quan hữu quan khác:
     Cần thiết phải xây dựng cơ chế phối hợp giữa các khâu công tác kiểm sát cùng cấp và có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp trên với cấp dưới. Quan hệ phối hợp giữa Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự với Kiểm sát điều tra, Cơ quan điều tra, Kiểm sát xét xử, Kiểm sát xét khiếu tố và các đơn vị liên quan khác trong Ngành kiểm sát Khánh Hòa. Cụ thể:
Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự phải thông báo kịp thời, đầy đủ cho Cơ quan điều tra, Kiểm sát điều tra những vi phạm, tội phạm xảy ra tại Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, Trại giam những quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát hết thời hạn thi hành; những khiếu nại, tố cáo về việc bắt, tạm giữ, tạm giam oan, sai hoặc xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự của người bị tạm giữ, tạm giam và chấp hành án phạt tù.
3. Kinh nghiệm trong hoạt động kiểm sát:


Khi thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, Kiểm sát viên phải kịp thời nắm bắt tình hình chấp hành pháp luật trong Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, Trại giam, Cơ quan thi hành án hình sự nhằm phát hiện kịp thời những vi phạm pháp luật trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Việc phát hiện vi phạm có thể thu thập từ nhiều kênh thông tin khác nhau, như qua công tác kiểm sát hàng ngày về việc tạm giữ, tạm giam hoặc qua báo cáo của người có trách nhiệm trong quản lý, canh gác, dẫn giải của Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, Trại giam hoặc thông qua công tác kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử, qua đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc qua kiến nghị của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, qua phản ảnh của báo chí, dư luận quần chúng… Điều đáng lưu ý là, sau khi nhận được thông tin, Kiểm sát viên phải đánh giá tính chính xác của thông tin và báo cáo ngay với lãnh đạo Viện kiểm sát để quyết định kịp thời. Nếu thông tin không chính xác hoặc có thông tin chính xác nhưng quyết định không kịp thời đều có thể dẫn đến kết quả kiểm sát không xác định được vi phạm, không đạt hiệu quả, ảnh hưởng đến uy tín của Ngành và mối quan hệ giữa Viện kiểm sát với đơn vị được kiểm sát.
V. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ.
1. Nắm chắc tình hình chấp hành pháp luật để quản lý, chỉ đạo và có biện pháp xử lý.       
    Nắm chắc tình hình chấp hành pháp luật để quản lý, chỉ đạo và có biện pháp xử lý kịp thời, chính xác, đúng pháp luật các vụ, việc phát sinh trong quá trình kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Cần thiết phải kiện toàn hệ thống sổ sách, hồ sơ, tài liệu theo dõi tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự ở Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, Trại giam, Cơ quan thi hành án hình sự các cấp theo đúng quy định. Đồng thời phải thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác để quản lý, xử lý tình huống phát sinh.
Có biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ bằng nhiều hình thức như: Trả lời thỉnh thị, ban hành các Hướng dẫn, Thông báo rút kinh nghiệm, tập huấn nghiệp vụ, mở các lớp bồi dưỡng về kỹ năng kiểm sát, hướng dẫn nghiệp vụ của cấp trên đối với cấp dưới; kỹ năng kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự… để kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên có điều kiện củng cố và cập nhật các kiến thức, quy định mới của pháp luật để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng phát hiện vi phạm để tiến hành kiểm sát.
Trong thời gian qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổng hợp và ban hành nhiều thông báo rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đối với các huyện, thị xã, thành phố góp phần hạn chế vi phạm trong quá trình tác nghiệp, một số vi phạm đáng lưu ý như sau:
Về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam:

 - Tại điều 41 Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự nêu rõ “….Việc kiểm sát được tiến hành hàng ngày tại Nhà tạm giữ…”. Khi kiểm sát thì kiểm sát viên, kiểm tra viên không chỉ nắm số liệu ra vào hàng ngày, phải trực tiếp kiểm sát hồ sơ để xem việc tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm có được Nhà tạm giữ thực hiện đầy đủ theo qui định tại điều 16 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam hay không? Đặc biệt là việc tổ chức khám sức khỏe và kiểm tra thân thể trước khi đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam, nhằm hạn chế việc can phạm đưa vật cấm vào buồng giam sử dụng trong thời gian dài như trường hợp của Nguyễn Ngọc Sang ( Cam Lâm ) đưa điện thoại di động vào buồng sữ dụng (hơn 1 tháng) mới phát hiện hay trường hợp của Phạm Quỳnh Trâm ( Diên Khánh ) có thai 26 tuần, bắt vào giam giữ gần 4 tháng sau mới phát hiện và sau đó chuyển đi chấp hành án.
-Nhiều đơn vị ban hành Quyết định, Kế hoạch và Kết luận trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an các huyện, thị xã, thành phố không đúng với qui định tại điểm b khoản 3 Điều 41 Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thời điểm kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ theo định kỳ được tính theo quý (3 tháng), nhưng có Quyết định ban hành chưa đến kỳ kiểm sát vẫn tiến hành như Quyết định số: 214/QĐ-VKS ngày 07/5/2019 và kế hoạch số: 215/QĐ-VKS ngày 07/5/2019 tính thời điểm kiểm sát từ ngày 01/3/2019 đến ngày 05/5/2019 (02 tháng 05 ngày), (Khánh Sơn).
-Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc thực hiện kiến nghị tại Nhà tạm giữ Công an các huyện, thị xã, thành phố không đúng với qui định tại khoản 1 Điều 44 Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, quy định: Đối với các kháng nghị, kiến nghị qua trực tiếp kiểm sát, thì kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị có thể thực hiện trong lần trực tiếp kiểm sát kế tiếp, nhưng có đơn vị lại ban hành Quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc thực hiện kiến nghị tại Nhà tạm giữ và Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện là chưa phù hợp.
-Việc ban hành Kết luận trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an các huyện, thị xã, thành phố không đúng theo mẫu số 42 tại Quyết định số 39/QĐ-VKSTC ngày 26/01/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về ban hành biểu mẫu nghiệp vụ công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự. cụ thể như:

Kết luận số 149/KL-VKSKS ngày 14/3/2019 phần Căn cứ Quyết định không viện dẫn về việc gì và tại Cơ quan nào (Khánh Sơn).
Kết luận kiểm sát Nhà tạm giữ vi phạm nhưng ban hành kiến nghị số 57 ngày 19/7/2019 của VKSND thành phố Nha Trang kiến nghị ông Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự công an thành phố Nha Trang ( là sai đối tượng)

Kết luận số 127/KL-VKSDK ngày 15/3/2019 về nội dung văn bản theo hướng dẫn mẫu 42 phần ưu điểm gồm có 4 mục, gồm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, nhưng kết luận phần khắc phục thiếu sót, vi phạm của kỳ kiểm sát Quý 4/2018 lại đưa thêm mục 1.5, phần này là một mục riêng về  Kết quả thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân … tại bản Kết luận số, ngày, tháng, năm đã ban hành. Nên đưa dưới mục 2. Phần II chỉ nêu những vi phạm, tồn tại của kỳ kiểm sát (nếu có) chứ không nêu đã khắc phục hết những thiếu sót, vi phạm của kỳ kiểm sát trước là không đúng với cơ cấu của biểu mẫu (Diên Khánh).


Kết luận số 209/KL-VKS ngày 05/4/2019 thể hiện nội dung phần ưu điểm sơ sài, không viện dẫn Điều luật, Thông tư. Không có phần kết luận thông qua ngày, tháng, năm mà viện dẫn lại thời điểm kiểm sát (Khánh Vĩnh). 
-Công tác kiểm sát về chế độ quản lý giam giữ thể hiện thủ tục hồ sơ chưa chặt chẽ, còn nhiều trường hợp sai sót về thủ tục Tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra, hồ sơ giam giữ không đầy đủ nhưng Viện kiểm sát các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm sát hàng ngày Nhà tạm giữ không phát hiện, để yêu cầu khắc phục kịp thời. Cụ thể như:

Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 17 ngày 21/5/2018, về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, phần Quyết định nêu tên, chức vụ là Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, nhưng ký Quyết định lại là Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra là không đúng theo quy định tại khoản 1 điểm d khoản 2 Điều 132 Bộ luật Tố tụng hình sự. Đến khi chuyển hồ sơ can phạm về Trại tạm giam – Công an tỉnh thì Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa qua công tác kiểm sát đã phát hiện và ban hành kiến nghị số 31/KN-VKS-P8 ngày 20/3/2019 đến Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện để khắc phục vi phạm (Cam Lâm).
Về công tác kiểm sát thi hành án hình sự:
-Ngày 26/01/2018, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 39/QĐ-VKSTC về việc ban hành biểu mẫu nghiệp vụ về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự  gồm 80 biểu mẫu, trong đó mẫu trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân là các mẫu số 49, 50, 51. Tuy nhiên, có một số đơn vị ban hành Quyết định, Kế hoạch, Kết luận trực tiếp kiểm sát chưa đúng theo mẫu như Viện kiểm sát Vạn Ninh không tách phần số liệu thành phụ lục riêng kèm theo mà nêu trực tiếp trong kế hoạch, kết luận; Viện kiểm sát Cam Ranh, Cam Lâm không lập phụ lục số liệu yêu cầu đơn vị được kiểm sát báo cáo theo như mẫu.
 -Việc ban hành kiến nghị sau khi có kết luận chưa kịp thời thể hiện: Ngày 31/5/2018, Viện kiểm sát thị xã Ninh Hòa. ban hành kết luận số 06/KL-VKS-NH kết luận trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân xã Ninh Sim, trong kết luận nêu vi phạm, tồn tại trong việc lập hồ sơ nhưng đến ngày 27/7/2018 mới ban hành kiến nghị số 02; Kết luận số 04/ KL-VKS-NH ngày 23/5/2018 kết luận trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân phường Ninh Hải, trong kết luận có nêu vi phạm, nhưng Viện KSND tỉnh Khánh Hòa chưa nhận được kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm đối với Ủy ban nhân dân phường Ninh Hải của Viện kiểm sát thị xã Ninh Hòa.

-Qua kiểm sát phát hiện tồn tại, vi phạm nhưng không kiến nghị đơn vị được kiểm sát khắc phục vi phạm mà chỉ yêu cầu tổ chức họp rút kinh nghiệm, như tại Kết luận số 132 ngày 04/5/2018 của Viện kiểm sát thành phố Cam Ranh kết luận trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân phường Cam Thuận, trong kết luận nêu Ủy ban nhân dân phường Cam Thuận chậm bàn giao hồ sơ thi hành án xong cho Cơ quan thi hành án hình sự để cấp Giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách, Viện kiểm sát Cam Ranh yêu cầu Ủy ban nhân dân phường Cam Thuận tổ chức họp rút kinh nghiệm là chưa phù hợp.

-Phần Kiến nghị yêu cầu đơn vị được kiểm sát khắc phục vi phạm chưa đúng với tồn tại, vi phạm đã phát hiện ( Viện kiểm sát Nha Trang) ban hành 06 kiến nghị vi phạm, cả 06 kiến nghị đều cùng một yêu cầu “Khắc phục vi phạm về việc giám sát, giáo dục người được hưởng án treo tuân thủ đúng quy định của pháp luật” mặc dù vi phạm ở đơn vị đó không phải về việc giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cụ thể tại Kiến nghị số 85 ngày 06/7/2017, kiến nghị Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lương vi phạm trong việc chậm bàn giao hồ sơ thi hành án xong cho Cơ quan thi hành án hình sự để cấp Giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách.
-Việc xử lý người chấp hành án phạt tù có quyết định tạm đình chỉ:
Ngày 23/3/2018, Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa ra Quyết định thi hành án phạt tù số 14 đối với Phan Hạnh Phúc, án phạt 01 năm 03 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo Quyết định ủy thác thi hành án hình sự số 02 ngày 14/3/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh để thi hành Bản án hình sự phúc thẩm số 14 ngày 06/3/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 13/7/2018, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 79 và Quyết định số 03 tạm đình chỉ thi hành Bản án hình sự phúc thẩm số 14 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã xét xử đối với bị cáo Phan Hạnh Phúc để xem xét lại Bản án theo thủ tục giám đốc thẩm.

Ngày 19/7/2018, Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh có công văn số 159/THA gửi Tòa án, Cơ quan THAHS Công an thị xã Ninh Hòa và Viện KSND thành phố Cam Ranh về việc tạm dừng thực hiện ủy thác thi hành án hình sự đối với người chấp hành án Phan Hạnh Phúc cho đến khi có kết quả giải quyết của Tòa án nhân dân cấp cao.

Ngày 14/9/2018, Viện KSND thị xã Ninh Hòa tiến hành kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ Công an thị xã Ninh Hòa phát hiện và ban hành Kiến nghị số 04 yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan THAHS Công an thị xã Ninh Hòa thực hiện Quyết định tạm đình chỉ thi hành Bản án hình sự bị kháng nghị giám đốc thẩm số 03 của Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng đối với Phan Hạnh Phúc.

Đến ngày 17/9/2018, Cơ quan THAHS Công an thị xã Ninh Hòa tiến hành các thủ tục trả tự do cho Phan Hạnh Phúc là vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Vấn đề cần rút kinh nghiệm đó là: khi tiếp nhận công văn số 159 ngày 19/7/2018 của Tòa án thành phố Cam Ranh về việc tạm dừng thực hiện ủy thác thi hành án hình sự đối với Phan Hạnh Phúc, Viện kiểm sát thành phố Cam Ranh đã không thông báo cho Viện kiểm sát thị xã Ninh Hòa để thực hiện việc kiểm sát dừng thi hành án đối với Phan Hạnh Phúc theo qui định nên dẫn đến xử lý vụ việc kéo dài.

Qua kiểm sát trực tiếp tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Ninh Hòa, Viện KSND thị xã Ninh Hòa phát hiện việc giam giữ người chấp hành án phạt tù Phan Hạnh Phúc không có căn cứ và trái pháp luật, phải tiến hành lập Biên bản xác định vi phạm và ra Quyết định trả tự do ngay cho Phan Hạnh Phúc thì lại ban hành kiến nghị yêu cầu Cơ quan THAHS- công an thị xã Ninh Hòa xem xét và xử lý trách nhiệm về hành vi vi phạm này chứ không phải ban hành kiến nghị yêu cầu thực hiện quyết định tạm đình chỉ.

-Kiểm sát việc hoãn thi hành án phạt tù: Qua rà soát nhận thấy VKS các huyện, thị xã, thành phố chưa thể hiện hết trách nhiệm trong công tác kiểm sát thi hành án phạt tù; nhiều vụ hoãn chấp hành án lý do lao động duy nhất chưa đúng qui định của pháp luật (Nha Trang, Vạn Ninh, Cam Lâm) nhưng VKS các huyện, thành phố không phát hiện để kháng nghị, kiến nghị vi phạm; Ở Nha Trang còn cho hoãn chấp hành án với lý do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi trái với qui định tại điểm c điều 67 BLHS.
-Về việc xóa án tích đối với người bị kết án:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 71 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì “Xóa án tích theo quyết định của Tòa án được áp dụng đối với người bị kết án về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này”. 

Như vậy, trường hợp của bị án Cao Báo Lộc (án phạt 2 năm 6 tháng tù) về tội “ Cố ý gây thương tích ” đã chấp hành xong hình phạt chính (Cam Ranh) thuộc trường hợp đương nhiên được xóa án tích, không thuộc trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa án nhưng Viện KSND thành phố Cam Ranh có quan điểm trả lời đến Tòa án là trường hợp Cao Báo Lộc chưa đủ điều kiện xóa án tích theo quy định (hồ sơ thiếu Giấy xác nhận không phạm tội mới của Công an thành phố Cam Ranh, người bị kết án chưa chấp hành xong phần án phí hình sự sơ thẩm và án phí hình sự phúc thẩm) là không đúng qui định. Vì sau khi nhận được hồ sơ thì Viện kiểm sát thành phố Cam Ranh phải có văn bản đề nghị Tòa án thành phố Cam Ranh hướng dẫn người bị kết án liên hệ Cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo đúng qui định của pháp luật (Theo công văn số 34 ngày 24/01/2017 của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia hướng dẫn thực hiện đương nhiên được xóa án tích).
- Việc ban hành Quyết định, Kế hoạch và Kết luận trực tiếp kiểm sát việc thực hiện kiến nghị tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an các huyện, thị xã, thành phố không đúng với qui định tại khoản 1 Điều 44 Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự cũng như kiểm sát trực tiếp việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường…, nhiều đơn vị huyện, thị xã, thành phố không sử dụng đúng các biểu mẫu số 52, 53, 54 trong hệ thống 80 biểu mẫu đã ban hành. Cụ thể:
Trong Kết luận trực tiếp kiểm sát Ủy ban nhân dân xã số: 233/KL-VKS ngày 19/4/2019 ghi thành phần “Khách mời” tham gia cùng đoàn kiểm sát là không đúng, đây là đại diện Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện tham gia cùng đoàn (Viện kiểm sát huyện Khánh Vĩnh).   

- Về biện pháp xử lý hành vi vi phạm:
Theo hồ sơ do Viện kiểm sát nhân dân Tp. Cam Ranh cung cấp thì Tòa án nhân dân Tp. Cam Ranh ban hành Công văn số 01 ngày 26/3/2019; Công văn số 02 ngày 28/3/2019 về việc Tạm dừng Thi hành án phạt tù đối với 02 bị án đang tại ngoại đã có Quyết định thi hành án phạt tù và đang có đơn đề nghị được hoãn thi hành án của 02 bị án. Cùng ngày 28/3/2019, Viện kiểm sát nhân dân Tp. Cam Ranh nhận được 02 Công văn trên của Tòa án, nhưng không phát hiện vi phạm của Tòa án để ban hành Kháng nghị yêu cầu Tòa án hủy 02 công văn dừng thi hành án trái pháp luật trên của Tòa án và yêu cầu xem xét đơn xin hoãn thi hành án đối với bị án để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngày 25/4/2019, Chánh án Tòa án nhân dân Tp. Cam Ranh ban hành thông báo số: 02 và Thông báo số 03 không chấp nhận việc xin hoãn thi hành án phạt tù đối với 02 bị án. Đến ngày 14/5/2019, Viện kiểm sát nhân dân Tp. Cam Ranh nhận được 02 thông báo trên của Tòa án và ban hành Kiến nghị yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân Tp. Cam Ranh xem xét, quyết định việc hoãn thi hành án hình sự đối với 02 bị án (Chuyên Phi Hùng và Khổng Minh Thành) theo đúng quy định của pháp luật và trả lời cho Viện kiểm sát trong thời hạn 30 kể từ ngày nhận được Kiến nghị.

Như vậy, Kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân Tp. Cam Ranh không còn tác dụng để khắc phục vi phạm, vì nội dung kiến nghị Tòa án đã giải quyết trước đó 20 ngày. Lẽ ra, Viện kiểm sát nhân dân Tp. Cam Ranh tiến hành kiểm sát việc không cho hoãn thi hành án phạt tù của Tòa án đối với 02 bị án trên có căn cứ, đúng pháp luật hay không và việc Tòa chậm giải quyết và gửi thông báo cho Viện kiểm sát nhân dân là vi phạm cần kiến nghị để chấn chỉnh khắc phục thì lại thể hiện không đầy đủ. 

Về chế độ thông tin, báo cáo:
-Ngày 20/3/2018, của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 8) ban hành công văn số 1040/VKSTC-V8 hướng dẫn nội dung, mẫu phụ lục kèm theo báo cáo. Tuy nhiên, vẫn có Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố sử dụng mẫu chưa đúng theo quy định.

-Về nội dung: Số liệu tính toán còn sai sót, nhầm lẫn; chưa thống nhất với số liệu báo cáo Tổng hợp với báo cáo Thống kê; Số liệu tạm giữ chưa phân tích cụ thể các trường hợp bắt khẩn cấp, bắt quả tang….

-Số liệu báo cáo từng tháng sau khi tổng hợp thường chênh lệch với báo cáo kỳ 06 tháng của các Viện KSND huyện, thị xã, thành phố; nhiều Viện KSND cấp huyện kết quả công tác kiểm sát hàng tháng không báo nhưng đến kỳ báo cáo 06 tháng lại thể hiện gây khó khăn cho việc tổng hợp, báo cáo của Viện KSND tỉnh.

-Viện KSND cấp huyện thường báo cáo không đúng theo quy định, cụ thể như: Viện KSND tỉnh nhận được Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát trong tháng nhưng không thấy báo cáo kết quả công tác kiểm sát; báo cáo trực tiếp kiểm sát nhưng không nêu đã ban hành kết luận hay chưa? Có phát hiện vi phạm kiến nghị, kháng nghị hay không?; Yêu cầu báo cáo kết quả trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ lại báo cáo việc kiểm sát hàng ngày tại Nhà tạm giữ hoặc báo cáo đã ban hành Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ; Báo cáo kết quả trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ không báo cáo ở phần kết quả công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam mà báo cáo ở kết quả công tác kiểm sát thi hành án hình sự.

-Công tác kiểm sát thi hành án hình sự về phần kiểm sát quyết định thi hành án, không nêu trong tháng tiến hành kiểm sát bao nhiêu quyết định, có vi phạm hay không mà chỉ nêu kiểm sát 100% quyết định thi hành án của Tòa án.

-Kết quả ban hành kiến nghị, kháng nghị thể hiện Viện KSND cấp huyện thường nhầm lẫn giữa việc ban hành kiến nghị riêng với việc ban hành kiến nghị vi phạm sau khi tiến hành kiểm sát Nhà tạm giữ, Cơ quan thi hành án hình sự….. Đối với những kiến nghị ban hành sau khi có kết luận trực tiếp kiểm sát, Viện kiểm sát không kiến nghị trong kết luận mà kiến nghị bằng văn bản riêng thì không tính vào chỉ tiêu ban hành 01 kiến nghị/ năm của Ngành. Báo cáo tháng yêu cầu Viện KSND cấp huyện cần nêu rõ để Viện KSND tỉnh tổng hợp chính xác.
2/ Chú trọng, tăng cường kiểm sát định kỳ và đột xuất, áp dụng đầy đủ các biện pháp pháp luật để loại trừ vi phạm:

Chú trọng, tăng cường kiểm sát định kỳ và đột xuất nhằm kịp thời phát hiện vi phạm và áp dụng các biện pháp pháp luật để loại trừ vi phạm đảm bảo chế độ, chính sách và các quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nghiêm Quy chế nghiệp vụ, ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Hàng ngày, kiểm sát viên, kiểm tra viên được phân công phải tiến hành kiểm sát tại Nhà tạm giữ; ít nhất hai lần một tuần tại Trại tạm giam Công an tỉnh; 03 tháng trực  tiếp kiểm sát từng nội dung, 06 tháng trực tiếp kiểm sát toàn diện việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục phạm nhân tại Nhà tạm giữ, Trại tạm giam; 01 năm 02 lần kiểm sát toàn diện Trại giam. Khi kết thúc cuộc kiểm sát trực tiếp, VKSND phải có kết luận bằng văn bản.
Khi tiến hành kiểm sát định kỳ có thể đi sâu kiểm sát toàn diện việc chấp hành pháp luật trong tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự hoặc có thể kiểm sát những vấn đề thấy cần thiết hoặc kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị trong lần kiểm sát kế tiếp.
Thường xuyên tổ chức họp rút kinh nghiệm về việc vận dụng các quy định của pháp luật vào hoạt động thực tiễn để phát hiện những vấn đề còn vướng mắc, bất cập, những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn để có căn cứ tham mưu với các cấp có thẩm quyền trong việc hướng dẫn, xây dựng và hoàn thiện pháp luật.

3. Duy trì có nề nếp mối quan hệ giữa kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự với các khâu công tác kiểm sát trong ngành, với cơ quan có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.   
Các khâu công tác kiểm sát khác chỉ kiểm sát tuân theo pháp luật trong từng giai đoạn tố tụng, song khâu công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự là khâu công tác kiểm sát xuyên suốt cả quá trình tố tụng từ tạm giữ, tạm giam đến khi thi hành án hình sự. Do vậy, xây dựng tốt mối quan hệ phối hợp công tác sẽ góp phần nâng cao hiệu quả các khâu công tác kiểm sát hình sự trong ngành KSND, đặc biệt là kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

VI. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

-Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên, hoàn thiện các chế độ, chính sách đối với kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên, đặc biệt quan tâm đến kính phí hoạt động và trang thiết bị làm việc vấn đề cơ bản nhất là ổn định thời gian làm việc lâu dài cho kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên làm công kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự để đảm bảo tính liên tục, chuyên sâu. 

- Tăng cường trang thiết bị, phương tiện làm việc cho công  tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm sát nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và công cuộc cải cách tư pháp hiện nay.
VII.  KẾT LUẬN

Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự là một khâu công tác then chốt trong việc thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm đảm bảo quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân một cách hiệu quả và thiết thực nhất. Do vậy, nâng cao trách nhiệm và kỷ năng nghề nghiệp là một tiêu chí quan trọng đặt ra cho kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên thực hiện công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trong tiến trình cải cách tư pháp ở giai đoạn hiện nay.
Tuy đã cố gắng thực hiện tổng hợp trong quá trình nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá có nhiều khó khăn nhất định nên chuyên đề không thể tránh khỏi những hạn chế thiếu sót, nội dung đánh giá thực trạng, xác định các nguyên nhân và đề ra các giải pháp thực hiện có thể chưa đầy đủ, toàn diện; vì vậy, VKSND tỉnh Khánh Hòa rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các VKS huyện, thị xã, thành phố, cùng các ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự hội nghị để tiếp tục hoàn thiện chuyên đề.
Xin trân trọng cảm ơn./.

                          VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
